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TT HỌ VÀ TÊN LỚP CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI

1 Nguyễn Thế Mạnh Lớp trưởng 01234266958

2 Nguyễn Thị Thắng Lớp phó 01672607194

3 Vũ Thị Sao Mai Lớp phó 0973751268

4 Phạm Đức Thắng Lớp trưởng 01234111411

5 Lê Thu Hiền Lớp phó 0973496507

6 Nguyễn Văn Học Lớp phó 01689975104

7 Trần Thị Hải Lớp trưởng 01689974237

8 Đinh Duy Hưng Lớp phó 01689939562

9 Lê Việt Hằng Lớp trưởng 01689964631

10 Vũ Thuỳ Linh Lớp phó 01689942925

11 Trần Thị Ngọc Bích Lớp phó 0973015054

12 Bùi Hồng Hạnh Lớp trưởng 01696926690

13 Nguyễn Quốc Tú Lớp phó 0909016690

14 Nguyễn Thành Trung Lớp phó 01694580590

15 Nguyễn Đình Tuấn Lớp trưởng 0972603868

16 Lê Thị Minh Lớp phó 01697451232

17 Phạm Thị Thu Hương Lớp phó 01684410783

18 Phùng Đức Quyền Lớp trưởng 01665216308

19 Nguyễn Tiến Long Lớp phó 01676500880

20 Ngô Kim Anh Lớp phó 01666656721

21 Đinh Giang Nam Lớp trưởng 01695357791

22 Nguyễn Khánh Duy Lớp phó 01696069910

23 Nguyễn Thị Ngọc An Lớp phó 01652535194

24 Lê Vũ Quyết Lớp trưởng 01272810455

25 Nguyễn Hoàng Anh Lớp phó 01656262467

26 Lê Tuấn Anh Lớp phó 01698701070

27 Vũ Ngọc Huy Lớp trưởng 0936998936

28 Đoàn Minh Phượng Lớp phó 0979539009

29 Bùi Thị Thu Thảo Lớp trưởng 01694260680

30 Nguyễn Văn Hiệp Lớp phó 0169341633

31 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Lớp phó 0915300592

32 Hoàng Trần Phương Lớp trưởng 0983312491

33 Nguyễn Lê Hoa Lớp phó 0934670269

34 Đỗ Đình Nam Lớp phó 01649627587

35 Phan Hoàng Anh Lớp trưởng 01256729315

36 Võ Thị Tố Tâm Lớp phó 01658598636

37 Nguyễn Thị Kim Huyền Lớp phó 01674224671

38 Bùi Văn Thanh Lớp trưởng 01668964619

39 Trần Trang Nhung Lớp phó 01689604318

40 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Lớp phó 01646480147

41 Trần Tùng Tâm Lớp trưởng 01644986618

42 Nguyễn Trường Long Lớp phó 01697433882

43 Nguyễn Hữu Thành Lớp phó 0948697639
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DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP KHOÁ HỌC SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM HỌC 2011-2012

QH-2009-E KTĐN

QH-2009-E KTCT

QH-2009-E CLC

QH-2010-E TCNH

QH-2009-E QTKD

QH-2008-E CLC

QH-2010-E Kế toán

QH-2009-E KTPT

QH-2008-E TCNH

QH-2008-E KTĐN

QH-2008-E KTCT

QH-2008-E QTKD

QH-2008-E KTPT

QH-2009-E TCNH-TA

QH-2009-E TCNH



TT HỌ VÀ TÊN LỚP CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI

44 Trịnh Đình Công Lớp trưởng 01675562590

45 Phạm Thị Hải Yến Lớp phó 01688165206

46 Nguyễn Bảo Chung Lớp phó 01669716384

47 Nguyễn Thái Thanh Lớp trưởng 098801377

48 Hoàng Huyền Ngọc Lớp phó 0977988169

49 Cao Tú Oanh Lớp phó 01278182313

50 Trần Thị Huyền Lương Lớp trưởng 0984039592

51 Nguyễn Thị Trà Mi Lớp phó 01667729095

52 Nguyễn Công Nguyện Lớp phó 01692019371

53 Nguyễn Phương Anh Lớp trưởng 01679350685

54 Thành Trung Hiếu Lớp phó 0948902012

55 Phạm Hương Giang Lớp phó 01679306668

56 Nguyễn Anh Phúc Lớp trưởng 01693197719

57 Nguyễn Minh Tuấn Lớp phó 01696233557

58 Trần Thị Lan Anh Lớp phó 01647215746

59 Bùi Quang Hưng Lớp trưởng 0985718939

60 Bùi Thị Hậu Lớp phó 01657152989

61 Hoàng Hồng Giang Lớp phó 01683720762

62 Lo Thanh Bình Lớp trưởng 01635911673

63 Nguyễn Thái Hà Lớp phó 01235696863

64 Nguyễn Trường Nam Lớp trưởng 0989581093

65 Bùi Tùng Lâm Lớp phó 01674115922

66 Lý Thu Thảo Lớp phó 01699625763

67 Nguyễn Quỳnh Nga Lớp trưởng 0129718125

68 Phạm Thị Khánh Linh Lớp phó 09389482586

69 Hà Văn Đạt Lớp phó 01689482586

70 Hoàng Tuấn Anh Lớp trưởng 01279005951

71 Đinh Diệu Linh Lớp phó 01687247494

72 Hồ Hương Giang Lớp trưởng 01664731355

73 Đặng Anh Tuấn Lớp phó 01678370447

74 Phạm Thị Thuỷ Lớp phó 01645899108

75 Nguyễn Như Thế Anh Lớp trưởng 01668600135

76 Ngyuến Vân Anh Lớp phó 01648163890

77 Mai Chấn Hoàng Lớp phó 01686875438

78 Nguyễn Phan Hưng Lớp trưởng 01236072361

79 Hứa Thị Mai Phương Lớp phó 0944647456

80 Lương Khánh Linh Lớp phó 01676001619
Danh sách gồm 80 sinh viên.
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